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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÌ QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số /2021/QĐ-TTg ngày tháng năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 

và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 
nghiệp có mức sống trung giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức 
sống trung bình xã Trì Quang. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công nhận: 29 hộ nghèo, 44 hộ cận nghèo định kỳ năm 2025 trên 

địa bàn xã Trì Quang. Cụ thể như sau: 

(có danh sách chi tiết kèm theo) 
Điều 2. UBND xã Trì Quang Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận tại Quyết định này.  
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4.Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống 
trung bình xã, công chức VH-XH phụ trách công tác lao động thương binh – xã 

hội, Công chức văn phòng thống kê và các cán bộ công chức liên quan,  Các ông 
bà trưởng thôn và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 
 

Nơi nhận: 

 - Như Điều 4;   
- UBND huyện Bảo Thắng;  

- Phòng LĐTBXH huyện; 
- TTĐU-HĐND-UBND xã; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;  

- Các Tổ chức CTXH xã; 
- 10 Ông bà trưởng thôn ; 

- Lưu VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 
Ngô Quốc Khánh 

 
 



DANH SÁCH  

hộ nghèo, cận nghèo năm 2025 trên địa bàn xã Trì Quang 
(Kèm theo Quyết định số:…../QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND xã Trì Quang)  

  

STT 
STT 

hộ 
Họ và tên Chủ hộ Họ và tên thành viên 

Quan 

hệ 

với 

chủ 

hộ  

Ngày, tháng, 

năm sinh 

(dd/mm/yy) 

Giới 

tính 

Số CCCD/Mã 

Đ DCN 
Tỉnh Huyện Xã/Thị trấn 

Thôn/Tổ dân 

phố 

Dân 

tộc 

Phân 

loại 

hộ 

I   Hộ Nghèo                       

1 

1 
Nguyễn Mạnh 

Cường 

Nguyễn Mạnh Cường 1 04/05/1948 1 025048004807 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 N 

2 Nguyễn Thị Tuấn 2 23/11/1949 2 025149005432 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 N 

3 Nguyễn Văn Tám 3 15/05/1988 1 025088006741 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 N 

4 
2 Nguyễn Văn Phúc 

Nguyễn Văn Phúc 1 30/04/1944 1 010044002154 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 N 

5 Bùi Thị Quế 2 20/05/1950 2 010150002261 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 N 

6 3 Đỗ Thị Hiền Đỗ Thị Hiền 1 03/05/1941 2 025141003545 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 N 

7 

4 Đặng Thị Nguyên 

Đặng Thị Nguyên 1 06/02/1972 2 010172002926 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

8 Lý Văn ninh 3 27/10/1995 1 010095002999 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

9 Lý Văn Chương 3 08/11/1998 1 010098003521 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

10 

5 Đặng Thị Khánh 

Đặng Thị Khánh 1 15/05/1986 2 010186004913 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

11 Triệu Thuý Hạnh 3 19/05/2006 2 010306007367 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

12 Triệu Thành Lộc 3 28/10/2007 1 010207002989 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

13 Triệu Thuý Nhị 3 28/06/2016 2 010316000427 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

14 Nguyễn Quốc Toản 3 02/09/2023 1 010223003925 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

15 

6 Tẩn Thị San 

Tẩn Thị San 1 30/01/1966 2 010166004291 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

16 Tráng Thị Viễn 3 27/02/1989 2 010189004393 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

17 Tráng Văn An 3 09/02/1994 1 010094003648 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

18 Lý Hờ Xú 3 09/11/2000 2 010300004855 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

19 Tráng Thị Hương 5 22/08/2011 2 010311006117 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

20 Bàn Thị Thương 5 06/08/2010 2 010310004941 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

21 Tráng Quang Nhật 5 24/09/2017 1 010217002022 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

22 Tráng Quỳnh Như 5 10/04/2019 2 010319001169 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 N 

23 7 Tạ Văn Xá Tạ Văn Xá 1 13/12/1964 1 010064002377 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 1 N 



24 
8 Lâm Thị No 

Lâm Thị No 1 13/05/1957 2 031157010170 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 1 N 

25 Phạm Anh Thuỳ 5 01/10/2007 2 010307007346 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 1 N 

26 
9 Lâm Thị Thía 

Lâm Thị Thía 1 10/08/1958 2 010158002529 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 1 N 

27 Lê Văn Thế 2 05/10/1957 2 031057017573 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 1 N 

28 10 Lý Quý Phương Lý Quý Phương 1 02/05/1950 1 010050003345 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 N 

29 

11 Bàn Thị Tâm 

Bàn Thị Tâm 1 19/02/1942 2 010142003070 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 N 

30 Bàn Thị Hoa 3 14/02/1984 2 010184005673 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 N 

31 Đặng Văn Ngọc 5 14/01/2003 1 010203007679 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 N 

32 Đặng Thị Linh 5 15/01/2005 2 010305008277 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 N 

33 
12 Đỗ Thị Xuyên 

Đỗ Thị Xuyên 1 22/08/1983 2 010183001975 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Quang Lập 1 N 

34 Trần Bảo Châm 3 01/12/2012 2 010312002779 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Quang Lập 1 N 

35 

13 Phạm Văn Hoàn 

Phạm Văn Hoàn 1 20/09/1988 1 010088003655 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Quang Lập 1 N 

36 Cao Thị Liên 2 01/10/1990 2 010190010154 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Quang Lập 1 N 

37 Phạm Khánh Huy 3 16/10/2010 1 010010007186 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Quang Lập 1 N 

38 Phạm Quỳnh Như 3 02/06/2014 2 010314005177 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Quang Lập 1 N 

39 

14 Lê Thị Nhót 

Lê Thị Nhót 1 01/01/1937 2 010068003345 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Quang Lập 1 N 

40 Vũ Văn Trung 3 10/8/1968 1 010068003345 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Quang Lập 1 N 

41 Nguyễn Thị Ruyên 3 20/06/1968 2 010168003512 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Quang Lập 1 N 

42 Vũ Thị Dung 5 08/08/1991 2 010191008599 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Quang Lập 1 N 

43 

15 Phạm Văn Vương 

Phạm Văn Vương 1 10/02/1989 1 010089008014 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 N 

44 Phạm Quỳnh Anh 3 12/01/2015 2 010315008474 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 N 

45 Phạm Anh Tuấn 3 15/07/2017 1 010217000101 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 N 

46 

16 
Nguyễn Thị 

Hương 

Nguyễn Thị Hương 1 11/08/1974 2 010174003070 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 N 

47 Nguyễn Thị Vi 3 19/06/2004 2 010304008254 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 N 

48 Phạm Thị Ké 4 16/04/1950 2 010150001915 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 N 

49 

17 Nguyễn Duy Công 

Nguyễn Duy Công 1 22/05/1976 1 031076027642 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 N 

50 Nguyễn Thị Hiền 2 09/01/1985 2 035185009766 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 N 

51 Nguyễn Thu Thảo 3 08/04/2013 2 010313002417 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 N 

52 

18 Ngô Thị Le 

Ngô Thị Le 1 10/04/1953 2 031153010854 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 N 

53 Lương Thị Quỳnh Trang 5 03/01/2007 2 010307002674 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 N 

54 Lương Thị Quỳnh Chi 5 03/01/2007 2 010307006105 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 N 

55 19 Lý Văn Xuân Lý Văn Xuân 1 18/06/1954 1 010054002026 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 N 



56 Lý Thị Nguyên 2 02/03/1958 2 010158002944 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 N 

57 Lý Văn Bình 3 08/09/1993 1 010093007039 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 N 

58 Đặng Thị Vân 3 07/08/1998 2 010198003544 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 N 

59 Lý Văn Cường 5 23/05/2020 1 010220002190 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 N 

60 Lý Hoàng Yến 5 08/02/2017 2 010317003591 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 N 

61 

20 Đỗ Văn Hiệp 

Đỗ Văn Hiệp 1 16/04/1990 1 010090007760 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 N 

62 Nguyễn Thị Hảo 2 28/06/2000 2 010300008789 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 N 

63 Đỗ Hoàng Gia Hưng 3 15/02/2019 1 010219001019 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 N 

64 

21 Nguyễn Văn Đoài 

Nguyễn Văn Đoài 1 20/04/1975 1 031075046544 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 1 N 

65 Nguyễn Văn Năng 3 23/07/2001 1 010201007136 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 1 N 

66 Phạm Thị Định 2 20/09/1976 2 031176014693 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 1 N 

67 Nguyễn Văn Xuân 4 12/04/1941 1 030041002390 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 1 N 

68 Nguyễn Thị Vui 4 30/06/1941 2 031141005691 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 1 N 

69 
22 Đặng Thị Bình 

Đặng Thị Bình 1 11/02/1941 2 010141009133 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 N 

70 Lý Thị Xuân 2 01/02/1966 2 010166002267 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 N 

71 

23 Vũ Thị Hiên 

Vũ Thị Hiên 1 01/01/1956 2 033156011136 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 1 N 

72 Lý Văn Lìn 2 01/01/1956 1 010096003459 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 N 

73 Lý Văn Bằng 3 25/07/1990 1 010090009753 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 N 

74 Đặng Thị Mủi 3 17/06/1987 2 010187006113 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 N 

75 Lý Anh Thư 5 20/06/2020 2 010320002575 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 N 

76 Lý Bảo Ngọc 5 21/03/2024 2 010324001322 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 N 

77 

24 Lê Văn Hạnh 

Lê Văn Hạnh 1 17/02/1968 1 031068010636 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 N 

78 Nguyễn Thị Hà 2 20/05/1967 2 026167008453 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 N 

79 Lê Thị Hiền 3 02/04/2002 2 010302006291 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 N 

80 Lê Thị Thanh Thảo 3 17/05/2005 2 010305002896 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 N 

81 Nguyễn Thị Minh 4 05/07/1930 2 010130000732 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 N 

82 
25 Lương Đức Tâm 

Lương Đức Tâm 1 01/01/1936 1 010036002492 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 N 

83 Trần Thị Có 2 03/02/1943 2 010143001786 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 N 

84 

26 Phạm Thị Chiến 

Phạm Thị Chiến 1 04/06/1943 2 010143001786 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 N 

85 Hoàng Văn Đức 3 05/09/1971 1 010071003129 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 N 

86 Hoàng Văn Thường 3 01/01/1983 1 010083006430 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 N 

87 Hoàng Văn Tĩnh 3 18/06/1975 1 010075005051 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 N 



88 Hoàng Thị Yến Nhi 5 05/01/2014 2 010314008252 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 N 

89 

27 Mo Thị Sầu 

Mo Thị Sầu 1 01/01/1948 2 010148002770 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

90 Đặng Văn Thắng 3 30/12/1983 1 010083003788 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

91 Nguyễn Thị Minh 3 15/06/1986 2 01186076863 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 1 N 

92 Đặng Văn Lợi 5 25/05/2004 1 0101204009206 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

93 Đặng Thị Thảo 5 16/05/2005 2 010305008631 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

94 Đặng Văn Phương 5 09/07/2009 1 010209001095 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

95 
Nguyễn Đặng Phương 

Nam 5 
22/10/2015 1 010215001462 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

96 

28 Lý Văn Tân 

Lý Văn Tân 1 05/05/1952 1 010052003146 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

97 Lý Thị Thắm 2 12/08/1961 2 010161005191 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

98 Lý Văn Quang 3 03/03/1989 1 010089007935 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

99 Trương Thị Hoa 3 10/02/1991 2 010191003444 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

100 Trương Văn Quyết 5 15/04/2011 1 010211008010 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

101 Trương Văn Thắng 5 22/12/2013 1 010213006607 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

102 

29 Bàn Văn Xần 

Bàn Văn Xần 1 25/02/1979 1 010079004861 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

103 Vi Thị Toả 2 18/10/1977 2 010177004631 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

104 Bàn Đức Toàn 3 05/07/1997 1 010097005057 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

105 Bàn Thị Chí 3 22/08/2007 2 010307001998 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

106 Bàn Thị Vân 3 08/08/2010 2 010310004724 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

107 Bàn Thị Hằng 3 08/08/2010 2 010310004959 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

108 Đặng Thị Kim 3 07/11/1995 2 010195004638 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

109 Bàn Thị Kiều Linh 5 03/06/2019 2 010319002565 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

110 Bàn Quang Hiếu 5 06/04/2021 1 010221001499 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

111 Bàn Phan Hà Vi 5 04/05/2024 2 010324002586 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 N 

II   Cận Nghèo                       

1 

1 Nguyễn Thị Bình 

Nguyễn Thị Bình 1 01/01/1955 2 010155004404 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

2 Đặng Văn Sinh 3 09/11/1977 1 010077001480 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 9 CN 

3 Nguyễn Văn Cương 3 14/04/1991 1 010091003430 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

4 Nguyễn Thiện Nhân 5 26/09/2020 1 010220007055 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

5 

2 Thiều Văn Sinh 

Thiều Văn Sinh 1 25/09/1972 1 010072006048 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

6 Nguyễn Thị Thảo 2 26/12/1971 2 025171016133 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

7 Thiều Văn Chính 3 20/08/1995 1 010095004990 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 



8 Thiều Văn Trường 3 18/08/1997 1 010097002989 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

9 Thiều Quỳnh Nhi 5 09/06/2019 2 010319003310 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

10 Thiều Quỳnh Như 5 27/08/2020 2 010320003530 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

11 

3 Phan Đức Nam 

Phan Đức Nam 1 25/03/1996 1 010096005875 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

12 Hoàng Thị Thư 2 04/07/1997 2 010197004487 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 2 CN 

13 Phan Quỳnh Anh 3 28/12/2020 2 010320005634 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

14 Phan Đức Hiếu 3 08/72024 1 010224003076 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

15 Nguyễn Thị Khánh 4 21/05/1966 2 033166008555 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

16 

4 Lương Văn Duyến 

Lương Văn Duyến 1 04/09/1993 1 010093009335 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

17 Huỳnh Thị Trang 2 01/01/1997 2 010197006209 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

18 Lương Khánh Vi 3 02/09/2018 2 010318003437 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

19 Lương Khánh My 3 22/07/2020 2 010320002657 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

20 Lương Nhã Uyên 3 19/08/2024 2 010324003086 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Cầu Nhò 1 CN 

21 

5 Đặng Thị Chinh 

Đặng Thị Chinh 1 10/11/1988 2 010088003732 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 CN 

22 Đặng Đình Chiến 3 17/09/2007 1 010207003438 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 CN 

23 Đặng Lý Bảo Khang 3 28/11/2019 1 010219007250 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 CN 

24 

6 Đặng Văn Tịnh 

Đặng Văn Tịnh 1 01/10/1990 1 010090009745 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 CN 

25 Đặng thị Viên 3 20/07/2013 2 010313007927 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 CN 

26 Đặng Văn An 3 11/07/2011 1 010211008918 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 CN 

27 

7 Lục Quý Thanh 

Lục Quý Thanh 1 20/11/1981 1 010081003845 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 CN 

28 Lục Thị Trà My 3 07/07/2015 2 010315006280 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 CN 

29 Lục Thị Hương Diệu 3 04/02/2004 2 010304005650 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 CN 

30 

8 Tráng Thị Chàng 

Tráng Thị Chàng 1 05/01/1962 2 010162002024 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 CN 

31 Đặng Thị Liên 3 11/01/1990 2 010190009332 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 CN 

32 Lý Minh Hiếu 4 15/01/2011 1 010211009887 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 CN 

33 Lý Văn Học 4 09/10/2016 1 010216000480 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Ẻn 9 CN 

34 

9 Trần Văn Ưu 

Trần Văn Ưu 1 01/01/1944 1 030044004060 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 9 CN 

35 Phạm Thị Tờ 2 01/01/1949 2 030149009032 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 9 CN 

36 Trần Duy Hưng 3 20/01/1974 1 031074015111 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 9 CN 

37 Trần Thị Kim Chi 5 07/05/2004 2 010304000981 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 9 CN 

38 Trần Thị Thảo Nguyên 5 04/09/2012 2 010312010341 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 9 CN 

39 10 Trần Văn Cường Trần Văn Cường 1 05/06/1981 1 010081003747 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 9 CN 



40 Hoàng Thị Oanh 2 23/09/1986 2 010186008159 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 9 CN 

41 Trần Hoàng Anh Tuyên 3 16/10/2006 1 010206009954 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 9 CN 

42 Trần Minh Khôi 3 23/07/2009 1 010209010200 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 9 CN 

43 
11 Tạ Thị Tỉnh 

Tạ Thị Tỉnh 1 26/06/1957 2 031157010272 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 9 CN 

44 Cao Văn Hiền 3 10/02/1995 1 010095004654 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 9 CN 

45 

12 Vũ Văn Ninh 

Vũ Văn Ninh 1 16/12/1967 1 031067013168 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 9 CN 

46 Phạm Thị Ngòi 4 21/02/1941 2 031141005846 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 9 CN 

47 Vũ Thị Xuyến 2 27/02/1970 2 036170021747 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Nhò Trong 9 CN 

48 

13 Đặng Thị Hà 

Đặng Thị Hà 1 17/04/1987 2 010187003424 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

49 Hứa Minh Thiện 3 30/04/2012 1 010212007053 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

50 Đặng Minh Nguyệt 3 09/12/2023 2 010323006014 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

51 

14 Nguyễn Gia Ban 

Nguyễn Gia Ban 1 10/05/1952 1 035052007293 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 1 CN 

52 Trần Thị Nhâm 2 12/11/1951 2 035151005284 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 1 CN 

53 Nguyễn Tiến Dũng 3 19/07/1977 1 010077002986 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 1 CN 

54 Nguyễn Thị Út 3 16/09/1982 2 010182005295 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 1 CN 

55 Nguyễn Đức Thiện 5 10/04/2011 1 010211009798 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 1 CN 

56 Nguyễn Mạnh Trí 5 23/06/2017 1 010217004066 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 1 CN 

57 
15 Đặng Thị Hoà 

Đặng Thị Hoà 1 05/09/1965 2 010165003296 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

58 Lý Đức Bình 2 10/06/1964 1 010064002819 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

59 16 Vi Thị Định Vi Thị Định 1 01/08/1934 2 010134003025 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

60 

17 Ngô Thị Thoả 

Ngô Thị Thoả 1 05/06/1965 2 010165005349 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 1 CN 

61 Vũ Thị Lụa 3 23/09/1986 2 010186007404 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 1 CN 

62 Vũ Văn Quyền 3 07/07/1992 1 010092001920 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 1 CN 

63 Lâm Quỳnh Ngân 5 25/06/2007 2 010307000676 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 1 CN 

64 Lâm Việt Hà 5 16/02/2009 1 010209003829 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 1 CN 

65 18 Hoàng Thị Thái Hoàng Thị Thái 1 01/01/1942 2 010142002222 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

66 

19 Đặng Thị Thiệu 

Đặng Thị Thiệu 1 21/04/1953 2 010153002883 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

67 Đặng Văn Thượng 3 30/12/1991 1 010091008265 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

68 Đặng Văn Cùng 3 17/02/1995 1 010095008874 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

69 Đặng Thị Lan 3 28/07/1996 2 010196004896 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

70 Đặng Thanh Kiệt 5 23/4/2014 1 010214003159 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

71 Đặng Anh Thư 5 3/10/2015 2 '010315004748 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 



72 Đặng Ngọc Khánh 5 20/11/2015 1 010215000196 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

73 Đặng Văn Chiến 3 26/11/1983 1 010083006231 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

74 Đặng Minh Hiếu 5 17/3/2004 1 010204004329 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Trì Thượng 9 CN 

75 
20 Đặng Thị Nhậm 

Đặng Thị Nhậm 1 01/01/1932 2 034132003166 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Quang Lập 1 CN 

76 Bùi Văn Trường 3 01/01/1969 1 010069004776 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Quang Lập 1 CN 

77 
21 Vũ Xuân Bằng 

Vũ Xuân Bằng 1 27/02/1952 1 031052006885 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Quang Lập 1 CN 

78 Nguyễn Thị Hào 2 10/05/1949 2 010149001712 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Quang Lập 1 CN 

79 

22 Vũ Thị Hà 

Vũ Thị Hà 1 20/10/1965 2 0361650113861 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 CN 

80 Trần Vũ Hoài An 3 08/06/2010 2 079310035954 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 CN 

81 Trần Văn Thắng 2 08/07/1964 1 025064008771 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 CN 

82 

23 Phạm Thị Loan 

Phạm Thị Loan 1 01/01/1962 2 031162011935 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 CN 

83 Cao Thị Thơm 3 17/07/1993 2 010193004413 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 7 CN 

84 Nguyễn Văn Tân 3 15/02/1991 1 010091006254 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 CN 

85 Nguyễn Thị Trang 3 27/02/1985 2 010185005048 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 CN 

86 Trần Đình Hải Nam 5 21/12/2013 1 035213002395 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 CN 

87 Trần Đình Vương 5 29/10/2007 1 035207003795 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 CN 

88 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 5 11/01/2013 2 010313001627 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 7 CN 

89 Nguyễn Tài Tuệ 5 22/09/2016 1 010216000474 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 7 CN 

90 24 Vũ Thị Mậu Vũ Thị Mậu 1 08/04/1945 2 036145006688 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 CN 

91 

25 Phạm Văn Sơn 

Phạm Văn Sơn 1 07/05/1986 1 010086006031 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 CN 

92 Nguyễn Thị Khuyên 2 29/05/1991 2 010191003946 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 CN 

93 Phạm Lan Phương 3 19/05/2013 2 010313010304 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 CN 

94 Phạm Nhâth Hạ 3 28/10/2017 2 010317001738 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 CN 

95 Nguyễn Thị Gấm 4 08/10/1950 2 027150005601 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tiến Lập 1 CN 

96 26 Phạm Thị Ngợi Phạm Thị Ngợi 1 01/01/1947 2 031147006690 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 CN 

97 

27 Vũ Văn Sơn 

Vũ Văn Sơn 1 20/03/1982 1 010082006648 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 CN 

98 Vũ Quang Hà 3 06/06/2001 1 10201005356 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 CN 

99 Vũ Minh Tú 3 18/06/2016 1 010216001773 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 CN 

100 

28 Lý Văn Dai 

Lý Văn Dai 1 26/12/1959 1 010059003178 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 CN 

101 Bàn Thị Xuân 2 01/01/1973 2 010173005850 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 CN 

102 Lý Văn Bằng 3 01/11/1983 1 010093006993 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 CN 

103 Lý Văn Thắng 3 27/04/1997 1 010097005442 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 CN 



104 Lý Minh Quyết 5 05/02/2018 1 010218001073 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 CN 

105 Lý Nhật Anh 5 11/02/2015 1 010215000100 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 CN 

106 

29 Đặng Thị Hiền 

Đặng Thị Hiền 1 01/04/1986 1 010186005864 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 CN 

107 Lý Thị Hương 3 09/01/2005 2 010305004147 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 CN 

108 Lý Thị Thanh Thảo 3 29/06/2007 2 010307001574 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 CN 

109 Lý Thị Thuỳ Trang 3 11/08/2009 2 010309001975 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 9 CN 

110 

30 Nguyễn Thị Liên 

Nguyễn Thị Liên 1 19/01/1986 2 010186005178 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 CN 

111 Nguyễn Thu Huyền 3 11/10/2006 2 010306003387 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 CN 

112 Nguyễn Thuỳ Linh 3 18/11/2007 2 010307005818 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Tân Thượng 1 CN 

113 

31 Hồ So Sánh 

Hồ So Sánh 1 03/11/1961 2 031161014986 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 1 CN 

114 Mai Tiến Dũng 3 11/11/1994 1 010094004689 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 1 CN 

115 Lương Thị Hậu 3 17/04/1999 2 010199003156 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 40 CN 

116 Mai Thanh Trúc 5 30/06/2016 2 010316003251 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 40 CN 

117 Mai Khánh Chi 5 03/04/2018 2 010318001113 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 1 CN 

118 Phạm Minh Vương 5 29/01/2006 1 010206007871 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 1 CN 

119 Mai Kiều Diễm My 5 29/11/2023 2 010323005912 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 40 CN 

120 

32 Đặng Thành Trung 

Đặng Thành Trung 1 19/01/1988 1 010088009095 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

121 Lý Thị Lan 2 20/01/1989 2 010189004001 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

122 Đặng Thành Sơn 3 19/05/2007 1 010207005937 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

123 Đặng Thị Mỹ Hảo 3 26/07/2008 2 010308005347 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

124 Đặng Phương Anh 3 25/03/2024 2 010324000495 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

125 

33 Bàn Văn Lâm 

Bàn Văn Lâm 1 25/07/1957 1 010057001853 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

126 Lý Thị Xoan 2 01/12/1958 2 010158001861 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

127 Bàn Văn Chương 4 08/01/1949 1 010049002310 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

128 Bàn Văn Bình 3 15/01/1992 1 010092003091 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

129 Bàn Thị Sinh 3 25/02/1999 2 010199003889 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

130 Bàn Khánh Duy 5 13/05/2013 1 010213008111 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

131 Bàn Khánh Nhất 5 06/09/2017 1 010217000743 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

132 

34 Mai Đức Hải 

Mai Đức Hải 1 08/11/1989 1 010089004567 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 1 CN 

133 Nguyễn Thị Lâm Anh 2 25/08/2000 2 010300008954 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 1 CN 

134 Mai Anh Bảo 3 13/07/2018 1 010218003956 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 1 CN 

135 Mai Thiên Đức 3 21/04/2020 1 010220001634 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 1 CN 



136 

35 Đặng Quý Hạnh 

Đặng Quý Hạnh 1 02/09/1984 1 010084006556 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

137 Lý Thị Thuỷ 2 08/01/1987 2 010187005028 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

138 Đặng Văn Quyết 3 25/01/2006 1 010206003260 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

139 Đặng Quý Tâm 3 21/12/2008 1 010208008778 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

140 Đặng Quang Huy 3 30/08/2016 1 010216000472 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Mạ 9 CN 

141 

36 Tô Văn Lô 

Tô Văn Lô 1 19/02/1971 1 010071003420 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 CN 

142 Nguyễn Thị Liên 2 14/10/1986 2 010186001315 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 CN 

143 Tô Thị Ánh Vân 3 31/08/2010 2 010310001315 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 CN 

144 

37 Lê Thị Thạnh 

Lê Thị Thạnh 1 10/01/1965 2 031165015926 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 CN 

145 Ngô Thị Vui 3 28/04/1982 2 010182006942 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 CN 

146 Nguyễn Như Quỳnh 5 22/09/2005 2 083005008051 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 CN 

147 Nguyễn Văn Nam 3 01/01/1982 1 008082008064 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 CN 

148 Nguyễn Đức Duy 5 13/09/2007 1 010207002009 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 CN 

149 Nguyễn Thị Quỳnh Như 5 14/07/2003 2 010323003147 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 CN 

150 

38 Dương Thị Sắc 

Dương Thị Sắc 1 01/08/1956 2 035156005779 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 CN 

151 Phạm Văn Huần 3 10/05/1988 1 010088003764 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 CN 

152 Phạm Văn Huấn 3 10/07/1986 1 010086008461 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 1 Hai 

153 Vàng Thị Hà 3 13/06/1993 2 012193001530 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 3 CN 

154 Phạm Hoàng Thiên 5 02/06/2013 1 010213003944 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 3 CN 

155 Phạm An Nhiên 5 19/06/2018 2 010308002242 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Trung 3 CN 

156 

39 Lù Xuân Ngọc 

Lù Xuân Ngọc 1 04/12/1996 1 010096006017 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

157 Triệu Thị Lai 2 13/07/2000 2 010300008345 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

158 Lù Quang Hiếu 3 21/11/2017 1 010217003355 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

159 Lù Quang Nghĩa 3 08/10/2022 1 010222004371 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

160 

40 Lý Văn Diền 

Lý Văn Diền 1 03/09/1993 1 010093009077 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

161 Cao Thị Chấu  2 20/01/1990 3 010190007533 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

162 Cao Văn Phúc 3 20/12/2012 1 010212010303 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

163 Bàn Thị Ơn 4 15/05/1957 2 010157002998 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

164 

41 Đặng Văn Mười 

Đặng Văn Mười 1 04/08/1990 1 010090010126 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

165 Đặng Thị Xuân Nga 2 18/04/1992 2 010192008708 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

166 Đặng Minh Đức 3 17/10/2012 1 010212002567 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

167 Đặng Thuý Duyên 3 26/08/2020 2 010320003258 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 



168 

42 Đặng Văn Minh 

Đặng Văn Minh 1 16/10/1989 1 010089005362 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

169 Trương Thị Tâm 2 15/06/1989 2 010189004189 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

170 Đặng Thuỳ Linh 3 12/12/2010 2 010310001760 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

171 Đặng Ngọc Chi 3 28/01/2013 2 010313008795 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

172 Đặng Yến Nhi 3 30/05/2017 2 010317003605 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

173 

43 Đặng Văn Tài 

Đặng Văn Tài 1 05/08/1995 1 010095006223 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

174 Lý Thị Duyên 2 02/05/1997 2 010197005554 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

175 Đặng Bảo Khánh 3 07/01/2015 1 010215011586 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

176 Đặng Bảo Duy 3 04/11/2016 1 010216000487 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

177 Đặng Thị Hoa 5 01/03/1992 2 010192008620 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

178 

44 Đặng Thị Xuân 

Đặng Thị Xuân 1 09/04/1964 2 010164005218 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

179 Lý Thị Hương 3 25/06/1983 2 010183005526 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

180 Lý Hồng Mai 5 12/09/2008 2 010308003995 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

181 Lý Văn Thanh 5 07/05/2014 1 010214003531 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 

182 Lý Nhân Tình 5 229/9/2018 1 010218005169 Lào Cai Bảo Thắng Trì Quang Làng Đào 2 9 CN 
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